
STT Tên đơn vị Biển kiểm soát Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

I

1 93F00062 Xe hợp đồng HĐ7023000074 20/02/2023 12/12/2024

2 47B01317 Xe hợp đồng HĐ7023000072 15/02/2023 12/12/2024

3 93B00544 Xe hợp đồng HĐ7023000283 13/07/2023 13/07/2025

II

1 93B00573 Xe hợp đồng HĐ7023000007 08/01/2023 08/01/2024

2 93B00926 Xe hợp đồng HĐ7023000010 09/01/2023 09/01/2024

3 61B02041 Xe hợp đồng HĐ7023000034 17/01/2023 17/01/2024

4 93B00946 Xe hợp đồng HĐ7023000045 31/01/2023 31/01/2024

5 93B01129 Xe hợp đồng HĐ7023000042 31/01/2023 31/01/2024

6 93B00138 Xe hợp đồng HĐ7023000051 03/02/2023 03/02/2024

7 93B00126 Xe hợp đồng HĐ7023000113 24/03/2023 05/12/2024

8 93B00991 Xe hợp đồng HĐ7023000111 24/03/2023 05/12/2024

9 51B29954 Xe hợp đồng HĐ7023000112 24/03/2023 05/12/2024

10 93B00744 Xe hợp đồng HĐ7023000134 14/04/2023 05/12/2024

11 93F00044 Xe hợp đồng HĐ7023000161 26/04/2023 26/04/2024

12 93A21172 Xe hợp đồng HĐ7023000163 27/04/2023 27/04/2024

13 93A31814 Xe hợp đồng HĐ7023000164 27/04/2023 27/04/2024

14 93B00695 Xe hợp đồng HĐ7023000194 24/05/2023 05/12/2024

15 93F00385 Xe hợp đồng HĐ7023000200 01/06/2023 31/12/2028

16 93F00714 Xe hợp đồng HĐ7023000226 20/06/2023 20/06/2024

17 93B00600 Xe hợp đồng HĐ7023000252 05/07/2023 01/07/2026

18 93B01196 Xe hợp đồng HĐ7023000253 05/07/2023 01/07/2026

19 93A33648 Xe hợp đồng HĐ7023000272 11/07/2023 26/06/2025

20 93F00459 Xe hợp đồng HĐ7023000273 11/07/2023 01/07/2026

21 93E00147 Xe hợp đồng HĐ7023000274 12/07/2023 12/07/2025

22 93A25613 Xe hợp đồng HĐ7023000297 24/07/2023 24/07/2030

23 93B00669 Xe hợp đồng HĐ7023000300 25/07/2023 25/07/2025

24 48B00759 Xe hợp đồng HĐ7023000301 25/07/2023 25/07/2025

25 51B25733 Xe hợp đồng HĐ7023000302 25/07/2023 25/07/2025

26 93A15484 Xe hợp đồng HĐ7023000309 27/07/2023 27/07/2025

27 62B00905 Xe hợp đồng HĐ7023000319 09/08/2023 09/08/2024

28 70F00119 Xe hợp đồng HĐ7023000332 23/08/2023 05/12/2024

29 93B00059 Xe hợp đồng HĐ7023000341 28/08/2023 28/08/2025

30 61A24007 Xe hợp đồng HĐ7023000354 08/09/2023 08/09/2024

31 93B01160 Xe hợp đồng HĐ7023000364 15/09/2023 01/07/2026

32 51B13847 Xe hợp đồng HĐ7023000386 03/10/2023 03/10/2024

33 65B00673 Xe hợp đồng HĐ7023000388 04/10/2023 04/10/2024

34 93E00057 Xe hợp đồng HĐ7023000407 20/10/2023 20/10/2024

35 93B00824 Xe hợp đồng HĐ7023000413 25/10/2023 25/10/2024

36 61B00250 Xe hợp đồng HĐ7023000443 14/11/2023 14/11/2024

III

1 93B00680 Xe hợp đồng HĐ7023000009 09/01/2023 09/01/2024

2 81F00162 Xe hợp đồng HĐ7023000025 16/01/2023 16/01/2024

3 93F00183 Xe hợp đồng HĐ7023000027 16/01/2023 16/01/2024

HTX Vận tải Bình Long (KP Phú Xuân, Phú Thịnh, Bình Long, Bình Phƣớc )

HTX Vận Tải Đồng Xoài (Tôn Đức Thắng, Tân Trà 1, Tân Bình, Đồng Xoài, BP)

Phụ lục 2

DANH SÁCH CÁC PHƢƠNG TIỆN ĐƢỢC CẤP PHÙ HIỆU HỢP ĐỒNG, 

BIỂN HIỆU DU LỊCH

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGTVT ngày      /11/2023 của Sở GTVT Bình Phước)

HTX Vận Tải 19/5 (640 Phú Riềng Đỏ, Tân Trà, Tân Xuân, Đồng Xoài, BP)



4 93F00116 Xe hợp đồng HĐ7023000023 16/01/2023 16/01/2024

5 15F01074 Xe hợp đồng HĐ7023000026 16/01/2023 31/12/2026

6 93F00406 Xe hợp đồng HĐ7023000044 31/01/2023 31/01/2024

7 49F00091 Xe hợp đồng HĐ7023000057 06/02/2023 06/02/2025

8 93B00035 Xe hợp đồng HĐ7023000070 12/02/2023 12/02/2024

9 93B01088 Xe hợp đồng HĐ7023000083 01/03/2023 01/03/2025

10 93B00465 Xe hợp đồng HĐ7023000085 02/03/2023 02/03/2024

11 93F00186 Xe hợp đồng HĐ7023000087 02/03/2023 02/03/2024

12 93F00125 Xe hợp đồng HĐ7023000099 13/03/2023 13/03/2025

13 50F03276 Xe hợp đồng HĐ7023000100 13/03/2023 31/12/2026

14 93F00351 Xe hợp đồng HĐ7023000103 18/03/2023 18/03/2026

15 77B01476 Xe hợp đồng HĐ7023000116 27/03/2023 27/03/2024

16 93F00683 Xe hợp đồng HĐ7023000148 21/04/2023 21/04/2024

17 47B02425 Xe hợp đồng HĐ7023000171 28/04/2023 28/04/2025

18 93B00175 Xe hợp đồng HĐ7023000187 18/05/2023 18/05/2024

19 93F00148 Xe hợp đồng HĐ7023000188 18/05/2023 18/05/2025

20 93F00036 Xe hợp đồng HĐ7023000195 25/05/2023 25/05/2024

21 51B16491 Xe hợp đồng HĐ7023000205 05/06/2023 05/06/2024

22 93F00084 Xe hợp đồng HĐ7023000207 07/06/2023 07/06/2024

23 93F00609 Xe hợp đồng HĐ7023000237 28/06/2023 28/06/2024

24 93F00120 Xe hợp đồng HĐ7023000239 30/06/2023 30/06/2026

25 93B00944 Xe hợp đồng HĐ7023000244 04/07/2023 04/07/2024

26 93F00446 Xe hợp đồng HĐ7023000308 26/07/2023 26/07/2024

27 93F00066 Xe hợp đồng HĐ7023000311 31/07/2023 31/07/2024

28 11F00062 Xe hợp đồng HĐ7023000310 31/07/2023 31/07/2026

29 93F00367 Xe hợp đồng HĐ7023000318 09/08/2023 09/08/2024

30 93H7859 Xe hợp đồng HĐ7023000344 30/08/2023 30/08/2025

31 93F00619 Xe hợp đồng HĐ7023000352 07/09/2023 07/09/2024

32 15F00234 Xe hợp đồng HĐ7023000359 12/09/2023 12/09/2024

33 93F00438 Xe hợp đồng HĐ7023000369 18/09/2023 18/09/2024

34 93H04417 Xe hợp đồng HĐ7023000376 22/09/2023 22/09/2024

35 93F00463 Xe hợp đồng HĐ7023000381 26/09/2023 26/09/2024

36 93B00314 Xe hợp đồng HĐ7023000383 28/09/2023 28/09/2025

37 93F00648 Xe hợp đồng HĐ7023000389 05/10/2023 05/10/2025

38 93F00488 Xe hợp đồng HĐ7023000393 10/10/2023 10/10/2024

39 93F00675 Xe hợp đồng HĐ7023000405 20/10/2023 20/10/2024

40 93B00961 Xe hợp đồng HĐ7023000404 20/10/2023 20/10/2024

41 93F00189 Xe hợp đồng HĐ7023000414 25/10/2023 25/10/2024

42 93E00276 Xe hợp đồng HĐ7023000411 25/10/2023 25/10/2026

43 93F00706 Xe hợp đồng HĐ7023000417 07/11/2023 07/11/2024

44 93F00176 Xe hợp đồng HĐ7023000421 09/11/2023 09/11/2028

45 93F00694 Xe hợp đồng HĐ7023000423 09/11/2023 09/11/2024

46 53N8844 Xe hợp đồng HĐ7023000448 19/11/2023 19/11/2024

IV

1 93B01038 Xe hợp đồng HĐ7023000071 13/02/2023 23/11/2024

2 93F00475 Xe hợp đồng HĐ7023000077 25/02/2023 23/11/2024

3 93F00478 Xe hợp đồng HĐ7023000264 07/07/2023 23/11/2024

4 93F00456 Xe hợp đồng HĐ7023000307 26/07/2023 26/07/2028

5 93F00486 Xe hợp đồng HĐ7023000315 04/08/2023 31/07/2025

6 62F00008 Xe hợp đồng HĐ7023000330 23/08/2023 23/08/2025

HTX DV VT HH HK Bù Đăng (Tt Đức Phong, H. Bù Đăng, Bình Phƣớc)



7 93H5927 Xe hợp đồng HĐ7023000343 30/08/2023 30/08/2025

8 93B00482 Xe hợp đồng HĐ7023000361 13/09/2023 25/12/2026

9 93F00494 Xe hợp đồng HĐ7023000410 25/10/2023 25/10/2025

10 93G00102 Xe hợp đồng HĐ7023000426 13/11/2023 13/11/2025

V

1 93B00889 Xe hợp đồng HĐ7023000015 10/01/2023 22/11/2024

2 51B41311 Xe hợp đồng HĐ7023000038 18/01/2023 22/11/2024

3 93B00726 Xe hợp đồng HĐ7023000059 07/02/2023 22/11/2024

4 93F00331 Xe hợp đồng HĐ7023000073 16/02/2023 22/11/2024

5 92F00134 Xe hợp đồng HĐ7023000184 15/05/2023 22/11/2024

6 93F00541 Xe hợp đồng HĐ7023000218 18/06/2023 22/11/2024

7 93F00311 Xe hợp đồng HĐ7023000232 23/06/2023 22/11/2024

8 93F00339 Xe hợp đồng HĐ7023000233 23/06/2023 22/11/2024

9 93F00506 Xe hợp đồng HĐ7023000356 09/09/2023 22/11/2024

10 93F00134 Xe hợp đồng HĐ7023000397 16/10/2023 22/11/2024

11 93B00111 Xe hợp đồng HĐ7023000403 20/10/2023 20/10/2024

12 93G00110 Xe hợp đồng HĐ7023000415 31/10/2023 22/11/2024

13 93E00313 Xe hợp đồng HĐ7023000416 01/11/2023 22/11/2024

VI

1 93B00620 Xe hợp đồng HĐ7023000131 12/04/2023 23/11/2024

VII

1 93F00637 Xe hợp đồng HĐ7023000339 28/08/2023 05/12/2024

2 93B00782 Xe hợp đồng HĐ7023000347 04/09/2023 05/12/2024

VIII

1 93B00799 Xe hợp đồng HĐ7023000065 10/02/2023 27/11/2024

2 93F00394 Xe hợp đồng HĐ7023000076 21/02/2023 27/11/2024

IX

1 51B26766 Xe hợp đồng HĐ7023000282 12/07/2023 12/07/2028

2 93F00122 Xe hợp đồng HĐ7023000055 06/02/2023 05/10/2024

3 93F00130 Xe hợp đồng HĐ7023000117 29/03/2023 05/10/2024

4 93F00167 Xe hợp đồng HĐ7023000208 07/06/2023 07/06/2028

5 93F00218 Xe hợp đồng HĐ7023000325 15/08/2023 05/10/2024

X

1 63B00945 Xe hợp đồng HĐ7023000281 12/07/2023 31/12/2027

XI

1 63F00168 Xe hợp đồng HĐ7023000082 01/03/2023 01/03/2027

2 93F00278 Xe hợp đồng HĐ7023000091 05/03/2023 05/03/2028

3 64H7013 Xe hợp đồng HĐ7023000097 10/03/2023 09/03/2026

4 93F00296 Xe hợp đồng HĐ7023000165 27/04/2023 27/04/2028

5 93F00643 Xe hợp đồng HĐ7023000181 08/05/2023 08/05/2030

6 93F00645 Xe hợp đồng HĐ7023000228 21/06/2023 21/06/2028

7 93F00577 Xe hợp đồng HĐ7023000271 10/07/2023 10/07/2030

8 93B00741 Xe hợp đồng HĐ7023000342 28/08/2023 28/08/2028

9 93F00265 Xe hợp đồng HĐ7023000358 12/09/2023 12/09/2028

10 93F00680 Xe hợp đồng HĐ7023000375 20/09/2023 20/09/2026

11 93F00284 Xe hợp đồng HĐ7023000379 26/09/2023 26/09/2024

XII

1 61F00032 Xe hợp đồng HĐ7023000036 18/01/2023 31/12/2028

2 60S4474 Xe hợp đồng HĐ7023000066 08/02/2023 31/12/2029

3 93B00086 Xe hợp đồng HĐ7023000222 19/06/2023 31/12/2026

HTX Vận tải Chơn Thành (KP 2, TT Chơn Thành, H. Chơn Thành, Bình Phƣớc)

HTX Vận Tải Phƣớc Long (Đg Lê Văn A, Long Thuỷ, Phƣớc Long, BP)

HTX Vận tải Bù Đốp (Ấp 6, X Thiện Hƣng, H Bù Đốp, Bình Phƣớc)

HTX Vận tải Lộc Ninh (QL13, TT Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, Bình Phƣớc) 

Cty TNHH VT Thành Công (604 Phú Riềng Đỏ, Tân Xuân, Đồng Xoài, BP)

Cty TNHH MTV DV DL Phƣơng Oanh (Thanh Xuân, Thanh Phú, Bình Long, BP)

HTX Vận Tải Số 1 (34 Phan Bội Châu, Phú Nghĩa, Phú Đức, Bình Long, BP)

Cty TNHH DV VT Quốc Cƣờng (Đội 1, Ấp 6, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phƣớc)



4 51B21213 Xe hợp đồng HĐ7023000447 17/11/2023 31/12/2029

XIII

1 93F00106 Xe hợp đồng HĐ7023000162 26/04/2023 29/12/2024

XIV

1 93F00607 Xe hợp đồng HĐ7023000313 01/08/2023 01/08/2030

2 93F00629 Xe hợp đồng HĐ7023000314 01/08/2023 01/08/2030

XV

1 79B03417 Xe hợp đồng HĐ7023000203 04/06/2023 04/06/2024

2 93A10618 Xe hợp đồng HĐ7023000088 03/03/2023 31/12/2029

3 93B00870 Xe hợp đồng HĐ7023000115 24/03/2023 24/03/2030

4 93E00007 Xe hợp đồng HĐ7023000402 18/10/2023 18/10/2028

XVI

1 93F00198 Xe hợp đồng HĐ7023000005 08/01/2023 08/01/2030

2 93F00140 Xe hợp đồng HĐ7023000006 08/01/2023 08/01/2030

3 93F00178 Xe hợp đồng HĐ7023000255 05/07/2023 05/07/2030

4 93F00065 Xe hợp đồng HĐ7023000296 05/07/2023 05/07/2030

5 93F00219 Xe hợp đồng HĐ7023000290 13/07/2023 13/07/2030

6 93F00224 Xe hợp đồng HĐ7023000292 13/07/2023 13/07/2030

7 93F00163 Xe hợp đồng HĐ7023000304 25/07/2023 25/07/2030

8 93F00107 Xe hợp đồng HĐ7023000436 13/11/2023 29/11/2027

9 93F00225 Xe hợp đồng HĐ7023000437 13/11/2023 13/11/2030

10 93F00214 Xe hợp đồng HĐ7023000439 13/11/2023 13/11/2030

11 93F00105 Xe hợp đồng HĐ7023000295 13/11/2023 13/11/2030

XVII

1 93B00682 Xe du lịch DL7023000004 12/09/2023 12/09/2030

2 93B00882 Xe du lịch DL7023000006 22/09/2023 22/09/2030

3 51B29811 Xe du lịch DL7023000008 26/09/2023 26/09/2030

XVIII

93B00806 Xe hợp đồng HĐ7023000020 13/01/2023 12/02/2025

XIX

93F00388 Xe hợp đồng HĐ7023000147 20/04/2023 20/04/2030

93F00382 Xe hợp đồng HĐ7023000198 31/05/2023 31/05/2030

XX 93F00740 Xe hợp đồng HĐ7023000139 19/04/2023 19/04/2030

Cty TNHH MTV DV Xe Trung Kén (ĐT759B Tân Phú, Tân Thành, Bù Đốp, BP)

Phạm Văn Nhiều (Ấp 2, X. Minh Lập, H. Chơn Thành, Bình Phƣớc)

Nhà xe Thủy Kiên (Thôn 3, X. Long Hƣng, H. Phú Riềng, Bình Phƣớc)

Cty CP Xăng Dầu Petro Bình Phƣớc (Số 692, Đ. Phú Riềng Đỏ, Kp. Tân Trà, 

P. Tân Xuân, Tx. Đồng Xoài, Bình Phƣớc)

Cty TNHH DV Vận tải Quý Tiến (Số 7, Tổ 5, Kp Suối Đá, 

Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phƣớc)

Công ty TNHH MTV VT HK Năm Dũng (Số 8 Huỳnh Văn Nghệ, Ninh Phƣớc, 

Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phƣớc)

Cty TNHH MTV DV Thuê Xe Lê Hoàng (Lê Quý Đôn, Phƣớc Thiện, 

Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phƣớc)

DNTN Minh Khanh (598 Phú Riềng Đỏ, Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phƣớc)
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